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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 

           Đơn vị tính: VNĐ 

TÀI SẢN
Thuyết 

minh Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.594.031.938.824 1.530.494.506.578      

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1 110 208.296.451.636 367.084.837.901         
1 Tiền 111 180.156.030.417 203.716.577.181             

2 Các khoản tương đương tiền 112 28.140.421.219 163.368.260.720             

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2 120 521.786.553.033 415.028.664.105         
1 Chứng khoán kinh doanh 121 10.000.000.000 10.000.000.000               
2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 511.786.553.033 405.028.664.105             

III. Các khoản phải thu 130 274.511.554.331 238.916.189.457         
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 3 131 245.951.659.083 216.114.816.916             

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 4 132 29.100.723.648 11.345.934.935               
3 Phải thu ngắn hạn khác 5 136 11.155.286.220 21.821.058.894               

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 6 137 (11.696.114.620)             (10.365.621.288)              

IV. Hàng tồn kho 7 140 549.326.080.748 467.898.029.137         
1 Hàng tồn kho 141 550.389.724.077 469.754.083.717             

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1.063.643.329)               (1.856.054.580)                

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 40.111.299.076 41.566.785.978           
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 8 151 1.504.302.848 2.693.810.347                 
2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 38.590.089.536 38.757.186.637               
3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 153 16.906.692 115.788.994                    

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 574.878.989.301 593.406.137.631         #N/A

I. Tài sản cố định 220 495.641.963.219 507.865.033.506         
1 Tài sản cố định hữu hình 9 221 435.646.685.762 449.041.431.210
- Nguyên giá 222 1.191.950.000.223 1.133.750.579.093          
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (756.303.314.461)           (684.709.147.883)            
2 Tài sản cố định vô hình 10 227 59.995.277.457 58.823.602.296
- Nguyên giá 228 81.640.182.069 76.552.486.979               
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (21.644.904.612)             (17.728.884.683)              

II. Tài sản dở dang dài hạn 240 13.953.622.098 13.865.037.272           
1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11 242 13.953.622.098 13.865.037.272               

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 500.000.000 500.000.000                 
1 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 500.000.000 500.000.000                    

IV. Tài sản dài hạn khác 260 64.783.403.984 71.176.066.853           
1 Chi phí trả trước dài hạn 8 261 42.872.237.405 46.896.633.830               
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 21.791.344.047 24.146.227.490               
3  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 119.822.532 133.205.533                    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2.168.910.928.125 2.123.900.644.209       
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